
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 54 6006 UBT(P) 12cm

17 2 50 2002 UXTC 18 tuần

17 3 48 2002 LNMTCBT (T) 10cm

17 4 29 2022 NXTC 14tuần

18 5 53 2002 UBT (P) /VMC

18 6 52 2012 UXTC 24 tuần

18 7 39 3003 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 8 42 2002 U hạ vị 25cm/VMC 3 lần UBT

19 9 51 ĐT UXTC 14 tuần

19 10 18 ĐT UBT(T) 18cm

19 11 45 2032 UXTC 16 tuần

19 12 45 20222 UXTC 14tuần/VMC

13 45 4004 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 33 ĐT UXTC có cuống

17 2 48 2002 UXTC 16 tuần

17 3 42 2022 NXTC 12 tuần

18 4 51 4012 UXTC 14 tuần

18 5 49 2012 UXTC 18 tuần

18 6 43 1001 UXTC 16 tuần

18 7 42 0000 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 8 51 ĐT UXTC 14 tuần TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TÚ.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TÚ.SB

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

A DANH.PNT + PHẠM HẢI + Q.HẢI

H.HIỆP + ÁI + TUẤN.SB

H.HIỆP + ÁI + TUẤN.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TRẦN TRANG.SB

TÔ NGUYỆT + THU HÀ 3 + TRẦN TRANG.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + NGỌC THANH.SB + THAO.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + THỦIH.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TÚ.SB

N.P.MAI + HỒ HOA + H.QUYÊN

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRƯƠNG TRANG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + TRƯƠNG TRANG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT + TÀI.SB(S)

BS SẢN A + THẮNG.SB + ĐAN THANH.SB(C0

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + K.CHI.PNT + PHƯƠNG.PNT

T.HÒA + DIỆU NGA + TOUNEH.SB

T.HÒA + DIỆU NGA + TOUNEH.SB

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp   

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 03/11/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai       

Cắt HTTC + 2pp      

HOÀNG THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ LỆ KIỀU

TIỀN THỊ DIỆU HẠNH

CAO THỊ XIỂU

NGUYỄN THỊ NHUNG NHAN

TRẦN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ NGOAN

TRẦN THỊ THUẬN

BN SẢN A

BN SẢN A

LƯU THỊ NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ MAI

LÊ THỊ TUYẾT NGỌC

NGUYỄN THỊ THU DUNG

PHẠM THỊ THÚY

LÊ THỊ KIM NHUNG

LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP

PHẠM THỊ MAI QUẾ

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÒN

NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

THƯỢNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

7718

7698

7569

7737

7629

7710

7706

7684

SHC

7651

7289

7631

7649

7674

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7605

102 S

7657

7717

PM

Ngày: 28/10/2013 

Ngày: 29/10/2013 

7820

7652

7746

7650



19 9 48 0000 UBT (P) 8cm

19 10 45 1001 UXTC 14 tuần

19 11 40 1001 NXTC 16 tuần

19 12 39 3053 CIN 3 (Đã khoét chóp)

13 41 2002 UXTC 14 tuần

14 35 2002 NXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 75 11009 UBT  7cm/VMC Cắt 2/3 dạ dày

17 2 57 5055 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 41 1001 NXTC 14tuần

18 4 64 10210 UXTC 14 tuần

18 5 51 2002 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

18 6 44 2002 UXTC 12 tuần

19 7 61 2002 UBT (T) 8 cm

19 8 47 3003 U hạ vị 15cm - TD UBT

19 9 46 2012 UXTC 12 tuần

19 10 29 ĐT NXTC 16 tuần

11 39 2012 NXTC 16tuần

12 38 1021 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3023 K  CTC dạng Carcinom tuyến gđ I

17 2 49 2012 Adenomyose

17 3 45 1011 UXTC 16 tuần

17 4 44 ĐT NXTC có cuống

18 5 57 6004 UBT(P) 12cm

18 6 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 34 ĐT NXTC 18tuần

19 8 52 1031 UXTC 16 tuần THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƯƠNG

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + VĂN UYÊN.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + VĂN UYÊN.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TÚ UYÊN.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

BS SẢN A + P.DUNG 2 + VŨ.SB(S)

BS SẢN A + CHỌN + XUYẾN.SB(C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HỒNG DƯƠNG

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + H.NHUNG.NT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + TÚ UYÊN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + THU THỦY.TT + VÂN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + VINH.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + SỸ.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + SỸ.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

NGỌC TRANG + MẬN + TUYẾT.SB

NGỌC TRANG + MẬN + TUYẾT.SB

DỰ BỊ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cắt TC tận gốc + 2PP, nạo hạch chậu

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT (Cắt TC + 2PP)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

VÕ THỊ MỸ TIÊN

NGUYỄN THỊ GÁY

VÕ THỊ TÁM

PHẠM THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ THU TRANG EM

NGUYỄN THỊ LỆ

HỒ THỊ HOÃN

NGUYỄN THÚY HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐÀO

TRẦN KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

LÊ THỊ HÀ

HỒ NGỌC QUYÊN

TÔ THỊ LAN CHI

VÕ THỊ LIÊN

ĐOÀN THỊ BÍCH LÝ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

ĐINH THỊ THO

TRẦN THỊ HUỆ

ĐẶNG THỊ KHÉO

NGUYỄN THỊ THỦY

PHẠM THỊ VÂN

TRẦN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG

ĐÀO THỊ NGỌC HIỀN

7627

7502

7722

7789

103 S

7828

7798

7743

6731

7685

7551

7450

7729

7759

7758

4050 B

7681

7496

7740

7671

7711

98 S

7670

7730

6600

7703

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/10/2013 

Ngày: 31/10/2013 



19 9 45 0000 UXTC 12 tuần + UBT (P) 

19 10 36 2002 NXTC 14 tuần

11 52 4004 TSĐGĐHNMTC

12 46 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 44 2022 Carcinome tuyến dạng NMTC gđ I

17 2 22 ĐT UBT(T) 24cm

17 3 30 2022 NXTC 16 tuần

18 4 72 13028 UBT (T) 6 cm

18 5 42 2012 NXTC 18tuần

18 6 39 2012 NXTC 16tuần/VMC 2 lần

19 7 51 ĐT UXTC 14 tuần

19 8 51 0000 UXTC 14 tuần

19 9 45 2002 UBT(P) 14cm/VMC 2 lần

TH.VÂN + H.HOA.BM + PHƯỚC HIỀN.NT

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TÂN.SB

BS SẢN A + TIỀU.SB + TOÀN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

TH.VÂN + H.HOA.BM + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.VÂN + H.HOA.BM + PHƯỚC HIỀN.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DUY.SB + THƯƠNG.SB(S)

Cắt u, KTSD

Ngày 28 tháng 10 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP, kiểm tra hạch

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

BÙI THỊ DƯỠNG

NGUYỄN THỊ NHI

THÁI THỊ KIM SƠN

PHẠM THỊ KIM YẾN

ĐÀO THỊ THUẦN NHÃ

TRÌNH XUÂN HÒA

HỨA THỊ KÍA

TRỊNH THỊ THẮM

LÊ THỊ TUYẾT KIỀU

HUỲNH THỊ YẾN XUÂN

LÝ THỊ HỒNG THIỆP

ĐOÀN THỊ MẦU

NGUYỄN THỊ LONG

BN SẢN A

BN SẢN A

7782

7473

7769

7809

7771

7831

7853

7812

7767

7835

7827

7785

7739

Thứ: SÁU 

Ngày: 01/11/2013 


